
STT TT BDVH Đơn vị đầu 
tư SĐT liên hệ Email Giám đốc Địa chỉ TT Chương trình cấp 

phép Số QĐ Ngày cấp 
phép 

Ghi 
chú 

1

HTQ 
Math

TNHH 
CPGD 
Gmath 096888220

Trần Anh 
Quang 

Trường Th Lý Thái 
Tổ - Trung Hòa- CG

Toán, Lí, Hóa, Anh 
cấp THCS, THPT 

513/QĐ-
SGD&ĐT

29/01/201
6

2

Ngôi Sao 
A

CP GD 
A.star 0435881888

astareduvn@gmail.c
om

Nguyễn Thị 
Ngọc Mỹ 

Nhà B8 Ngõ 23 Đỗ 
Quang, Trung Hòa - 
CG- HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh Sinh cấp 
THCS, THPT 

297/QĐ-
SGD&ĐT

20/01/201
6

3

Sư Phạm 

0912179745
hadinhthi66@gmail.
com Đinh Thị Hà

Trường ĐH Sư 
Phạm HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh, Sử, Địa 
cấp THCS, THPT

4479/QĐ-
SGD&ĐT
22/GCN-
SGD&ĐT

10/3/2014
05/01/201
7

4

Sao Mai 048213817
0975710565

pvbenkhtn@gmail.c
om

Phạm Văn 
Bền

2 -4 B9 Tập thể 51 
phố Cảm Hội, Đông 
Mác- HBT

Toán, Lí, Hóa, 
Sinh, Sử, Địa, Anh 
cấp THCS, THPT

4688/QĐ-
SGD&ĐT 28/4/2010

5

Hướng 
Dương 

Cp Giáo dục 
Hướng 
Dương 

0912020606
0485855288

ctyhuongduong.edu
@gmail.com

Phạm Thị 
Yên 

103 Hoàng Công 
Chất - Phú Diễn- 
BTL- HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Sinh, Anh 
cấp THCS, THPT

1820/QĐ-
SGD&ĐT 21/4/2016

6
Lạc Việt 0946587058

0433677579
lacviet171edu@gmai
l.com

Lê Lan 
Hương

Thôn Hòa Phú- Hòa 
Thạch- Quốc Oai

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Sinh, Anh 
cấp THCS, THPT

1821/QĐ-
SGD&ĐT 21/4/2016

7

Hưng 
Long 0438230566

Nguyễn 
Đức Thụ

Số 4 D13 ngõ 115 
Núi Trúc- Kim Mã - 
BĐ- HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

5489/QĐ-
SGD&ĐT 29/4/2014

8
Hà Thành 

0913599777
tranliengd@gmail.co
m

Nguyễn Văn 
Hòa 

Số 18 tổ 21 Sài 
Đồng, Long Biên- 
HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

6837/QĐ-
SGD&ĐT 04/7/2014

DANH SÁCH TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA
(Tính đến ngày 05/01/2018)
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9

Nguyễn 
Trường 

Tộ 

TNHH GD 
Thảo Hà 
Minh 0903284899

Nguyễn Thị 
Ngọc Thảo 

Số 25 ngách 
371/3Đường La 
Thành- Ô Chợ Dừa, 
Đ Đ- HN

Toán, Văn, Anh 
cấp THCS, THPT 

4323/QĐ-
SGD&ĐT 17/4/2013

10

Hà nội 
Ams 0913515404

Lê Trọng 
Tuấn 

Số 8 ngõ 12/73/1 
Đào Tấn- Cống Vị - 
BĐ-HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

1819/QĐ-
SGD&ĐT 21/4/2016

11

72 Hàng 
Bông 0913057895 Đỗ Bá Khôi

72 - 74 Hàng Bông - 
HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

5847/QĐ-
SGD&ĐT 27/5/2014

12

Dạy Tốt 0913566984
0439785768

tuanminh143@gmail
.com

Nguyễn 
Tuấn Dũng

Tầng 4 Trung tâm 
thương mại Vân Hồ 
Số 51 Lê Đại Hành- 
HBT-HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

131/QĐ-
SGD&ĐT 25/5/2016

13

Tràng An

0913599777
tranliengd@gmail.co
m

Trần Thị 
Liên 

Số 11 ngõ 371/3 Đê 
La Thành
D5 TT Trường Ams

Toán, Lí, Văn, 
Hóa, Sinh, Sử, Địa, 
Anh cấp THCS, 
THPT

208/QĐ-
SGD&ĐT 02/6/2016

14
89 Dốc Lã 

CP 
ĐTPTTC 
Việt nam 

0436982990
0912018265 cbv.yenvien@cbv.vn

Nguyễn Văn 
Hải 

89 Dốc Lã - Yên 
Thường - GL

Toán, Lí, Hóa, Anh 
cấp THCS, THPT 

5368/QĐ-
SGD&ĐT 14/6/2013

15
A3-KTQD 0438692466

0912041879
letronghoa123@gm
ail.com

Lê Trọng 
Hoa 

11 Ngõ 84 Trần Đại 
Nghĩa - HBT-HN

Toán, Lí, Hóa, 
THPT 

324/QĐ-
SGD&ĐT 20/6/2016

16

Mạnh 
Tùng 0913366543

 
tungtoan@gmail.co
m

Trần Mạnh 
Tùng 

Số 30 ngõ 26 Hàng 
Bài - Hoàn Kiếm - 
HN

Toán, Văn, Anh 
cấp  THPT; Văn, 
Anh cấp THCS 

6666/QĐ-
SGD&ĐT 24/6/2014

17

Bách 
Khoa 

TNHH 
Thương mại 
và GD Bách 
Khoa 

0439958509
0936180504

Nguyễn Thị 
Minh 
Nguyệt 

Số 24 Hoàng Như 
Tiếp- Bồ Đề- LB

Toán, Văn, Anh 
cấp THCS, THPT 

475/QĐ-
SGD&ĐT 08/7/2016

18

Trọng 
Nghĩa CP GD Hải 

Yến 0912503782 Chị Hải Đan Phượng
Vũ Thị 
Chiều 

Thôn Thu Quế, xã 
Song Phượng, Đan 
Phượng, HN

Toán, Văn, Anh 
cấp THCS,THPT, 
Lí, Hóa, Sinh, Sử, 
Địa cấp THPT
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19

Thiên 
Long 

TNHH tư 
vấn dịch vụ 
phát triển 
GD DTM

01687018476
0969592116

thienlongeduvn@gm
ail.com

Đặng Bá 
Toàn
Đặng Bá 
Thắng

Số 108B Tổ 54 cụm 
10, phường Bưởi, 
Tây Hồ, HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

2497/QĐ-
SGD&ĐT 31/8/2016

20
ánh Sáng TNHH Tiến 

Nhật Minh 
0466864549
0972536009

nguyentientuanhnvn
@gmail.com 

Trần Thị 
Huệ 

Khu đấu giá tổ 21-22 
phường Thượng 
Thanh - LB- HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

21
Tương Lai 0912854855

0981486858
lyluong.nsl@gmail.c
om

Lý Thị 
Lương 

Số 7 ngõ 49 Vân Hồ 
2,  Lê Đại Hành, 
HBT - HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

2496/QĐ-
SGD&ĐT 31/8/2016

22
Đức Phú 

0988907866
Nguyễn Thị 
Lân 

P2H1 Tập Thể ĐH 
Sư Phạm HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

9357/QĐ-
SGD&ĐT

06/10/200
9

23

Luyện Thi 
HN

CP GD và 
PT Trí Tuệ 
VN

0913377186
0914859986

trituevietnam.edu@
gmail.com

Đỗ Minh 
Thư

234 Tây Sơn -  Đ Đ- 
HN

Toán, Văn, Lí, Hóa 
cấp THCS, THPT 

2585/QĐ-
SGD&ĐT 16/9/2016

24

Thanh 
Bình 048527776

0916040962
Phạm 
Thanh Bình

P104A-B2 Tập Thể 
Khương Thượng - 
Trung Tự Đống Đa- 
Hn

Toán, Lí, Hóa cấp 
THPT 

2956/QĐ-
SGD&ĐT 31/7/2008

25
Long Biên 

TNHH Tư 
vấn GD 
Thành Công 

0439948803
0948982288

trungtamlongbien@
gmail.com

Lưu Viết 
Luyện 

Số 42 ngõ 298 Ngọc 
Lâm - LB- HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

9984/QĐ-
SGD&ĐT 24/9/2014

26
Số 10 0436331587

0943024314
Lê Ngọc 
Thủy 

16 Lê Ngọc Hân - 
HBT - HN

Toán, Văn, Lí, Hóa 
cấp THCS, THPT 

11824/QĐ-
SGD&ĐT

27/12/201
4

27
Đức Trí 

0912051657
btqhuong@gmail.co
m

Bùi Thị 
Quỳnh 
Hương 

Số 29-31 ngõ 119 
Hồ Đắc Di- Đống Đa 
- HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Sinh cấp 
THCS, THPT 

2676/QĐ-
SGD&ĐT 30/9/2016

28
Vạn Phúc 0436866790

0982721993
trungtamthanhbinh.
edu@gmail.com

Hoàng Văn 
Nhâm

Thôn 4, Xã Vạn 
Phúc, Thanh Trì Hà 
Nội

Toán, Văn, Hóa, 
Anh cấp THCS, 
THPT 

9985/QĐ-
SGD&ĐT 24/9/2014

29

Toán.vn 
Nội Bài 

Công ty CP 
GD Việt 
Nam 

0438844666
0974596112 info@toan.vn

Hoàng 
Xuân Giang 

Số 7 khu 2, Phú 
Minh, Sóc Sơn, HN

Toán, Anh cấp 
THCS, THPT
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30

Toán.vn 
Đông Anh 

Công ty CP 
GD Việt 
Nam 0983655006 lamnt@toan.vn

Nguyễn 
Trường 
Lâm 

Số 82/169 Khu 
Trung tâm Thương 
Mại - Đông Anh- 
HN Toán THCS-THPT

10012/QĐ-
SGD&ĐT 26/9/2014

31

Ham Học 0983598223
0432123946

pmedu.jsc@gmail.co
m

Nguyễn Thị 
Thúy 
Phương

Số 21 phố Cầu Cốc - 
Tây Mỗ - Nam Từ 
Liêm - HN

Toán, Lí, Văn, 
Hóa, Sinh, Sử, Địa, 
Anh cấp THCS, 
THPT

32
Số 6 0912014451

0983563423 doante@gmail.com
Đoàn Văn 
Tề 

Số 2 ngõ 69 Đặng 
Văn Ngữ- HN 

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

3058/QĐ-
SGD&ĐT

25/11/201
6

33
An Bình 0914193911

0435832016
trungtamanbinh1@g
mail.com

Trần Thị 
Quyên 

Số 152 Đường 2 - 
Phù Lỗ - Sóc Sơn

Toán, Văn, Anh 
cấp THCS, THPT 

4625/GCN-
SGD&ĐT

02/12/201
6

34
15 Hạ Hồi

0438353425
Nghiêm Thị 
Vịnh

15A Hạ Hồi, HK, 
HN

Toán, Văn, Lí, Anh 
cấp THCS, THPT 

11877/QĐ-
SGD&ĐT

29/12/201
4

35

Khương 
Thượng 0438538337

trungtamkhuongthu
ong@gmail.com

Trần Thị 
Phượng

GĐ B3 Đại Học Y- 
Số 1 Tôn Thất Tùng - 
HN

Toán, Lí, Hóa cấp 
THPT

4594/GCN-
SGD&ĐT

09/12/201
6

36

Cường 
Phát 0982106266

cuongpro@gmail.co
m

Phạm Hữu 
Cường 

P15 - A11 Tập thể 
DH Ngoại Ngữ HN- 
Trần Quốc Hoàn 

Toán, Văn, Anh, 
Sử, Địa cấp THCS, 
THPT

4595/GCN-
SGD&ĐT

09/12/201
6

37
Hồng Hà 

0913048865
nvtho2004@yahoo.c
om

Nguyễn Văn 
Thọ

42 Hoàng Sâm - CG- 
HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh, Sinh 
cấp THCS, THPT 

3965/GCN-
SGD&ĐT 28/3/2013

38

Trí tuệ Sóc 
Sơn 0969056633

Nguyễn 
Anh Trí 

Số 306 khu 2, xã 
Phù Lỗ, Sóc Sơn - 
HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

2395/GCN-
SGD&ĐT 17/8/2016

39
Hòa Phú 

0986888636
binhlongngoctinh@g
mail.com

Đoàn Xuân 
Long

Thôn Đặng Giang, 
Hòa Phú, Ứng Hòa, 
HN Toán 

5117/QĐ-
SGD&ĐT 14/4/2014
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40

Dịch Vọng

0984516169
Nguyễn 
Sinh Thành

Trung tâm GDNN-
GDTX Cầu Giấy

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh, Sử, Địa, 
Sinh cấp THCS, 
THPT

1250//QĐ-
SGD&ĐT 14/4/2008

41

Vietnamed
u

0485867407
01232794678 info@giangduong.vn

Nguyễn Văn 
Luyến

Số 7 đường 2 Phù 
Lỗ, Sóc Sơn, HN

Toán, Văn, Anh 
cấp THCS,THPT

137/GCN-
SGD&ĐT

17/01/201
7

Cấp 
mới

42
Nobel 0433118686

0912288260
trungtamnobel@gm
ail.com

Nguyễn Thị 
Hồng 
Phương

Số 16 TT29- Khu đô 
thị Văn Phú- HĐ

Văn, Hóa, Anh cấp 
THPT

138/GCN-
SGD&ĐT

17/01/201
7

Gia 
hạn

43

Ánh 
Dương 

CP GD&TB 
Nhật Minh

0982020312
0985545199

khanhtoan808@gma
il.com

Phạm Hồng 
Bích

LK5B-59 Làng Việt 
Kiều Châu Âu- Mỗ 
Lao- HĐ

Toán, Văn, Lí, Hóa 
cấp THCS, THPT 

602/GCN-
SGD&ĐT 13/3/2017

Cấp 
mới

44
Nhân Văn 0909073636

0422213297
hoangowuynh86@g
mail.com

Đổ Thủy 
Ngân 

Số 24 ngõ 6A-Thành 
Công - Ba ĐÌnh

Toán, Văn, Anh 
cấp THCS,THPT

1229/GCN-
SGD&ĐT 21/4/2017

Gia 
hạn

45

Nguyễn 
Du 

TNHH GD 
Mạnh Hưng

0912177012
01645522987

lananhptlsqg@gmail
.com

Nguyễn Thị 
Thu 

Số 27 Ngõ Hàng 
Lọng- Nguyễn Du- 
HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

1108/GCN-
SGD&ĐT 14/4/2017

Cấp 
mới 

46
Đa Phúc TNHH GD 

Đa Phúc 
0987888806
0462940119

daphuc1959@gmail.
com

Cao Thị 
Nhung

Số 33, Tổ 12, TT 
Sóc Sơn, HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

1228/GCN-
SGD&ĐT 21/4/2017

Cấp 
mới 

47
DVC 0432171585

0942923588
dvclamha@gmail.co
m

Nguyễn 
Hồng Yến 

Số 3, Phan Huy Ích, 
BĐ

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THPT 

1227/GCN-
SGD&ĐT 21/4/2017

Cấp 
mới

48

PSchool

THHH Đầu 
tư và PT tổ 
hợp GD 
Pschool

0422664999
0987489861

pschool.vn@gmail.c
om

Trần Thị 
Tuyết 

TT6-47, Khu đô thị 
mới Văn Phú, Phú 
La, HĐ

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

993/GCN-
SGD&ĐT 10/4/2017

Cấp 
mới

49

Vạn Bảo 

01626887991
halamson@gmail.co
m

Hà Duy 
Lâm 

P304N4 TT Văn 
phòng chính phủ- 
ngõ 43 Vạn Bảo- BĐ

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THPT 

1499/GCN-
SGD&ĐT 15/5/2017

Cấp 
mới 
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50
Anh Đào KoKuen 

TenKo
0974472518
0433518112

hongnguyen704@g
mail.com

Nguyễn 
Công Phồn

Số 15B ngõ 2, đường 
Bà Triệu, HĐ, HN

Toán, Văn, Anh 
cấp THCS,THPT

1494/GCN-
SGD&ĐT 15/5/2017

Cấp 
mới 

51
Song Thu TNHH Song 

Thu
0962684268
0989471860

trungtamsongthu@g
mail.com

Phùng Thị 
Tình

C14-TT7-Khu đô thị 
Văn Quán-HĐ

Toán, Văn, Anh 
cấp THCS,THPT

1493/GCN-
SGD&ĐT 15/5/2017

Cấp 
mới 

52

Bảo Tuấn 0437640393
010959923

minhthuyht2014@g
mail.com

Phạm Minh 
Thúy 

Số 54 lô TT5 Khu tái 
định cư 7.3-8.1 Mỹ 
Đình 2, NTL-HN

Toán, Văn, Anh 
cấp THCS,THPT

1903/GCN-
SGD&ĐT 16/6/2017

Gia 
hạn

53
Số 8 

0983563423
huubinh2006v@yah
oo.com

Nguyễn 
Hữu Bính

Số 1 ngách 22 ngõ 4 - 
Phương Mai- Đống 
Đa - HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Sinh, Anh 
cấp THCS, THPT 

2038/GCN-
SGD&ĐT 29/6/2017

Cấp 
mới

54
Kim Liên 0438564723

0982018794
nvhongha@yahoo.c
om

Nguyễn 
Minh Hải

136 Mai Anh Tuấn - 
Đống Đa - HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THPT 

2060/GCN-
SGD&ĐT 30/6/2017

Gia 
hạn

55
Đức Thịnh

0914381075 tuyetpg@gmail.com
Hoàng Thị 
Kim Liên 

Số 24 ngõ 2, đường 
2, Phú Minh, Sóc 
Sơn, HN

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

2177/GCN-
SGD&ĐT 07/7/2017

Cấp 
mới

56

Hiếu học 
0913574225
0978325304

hieuhocthaiha.edu@
gmail.com

Phùng Thị 
Kim Yến

Số 41 ngõ 131 Thái 
Hà- DĐ- Hn
Số 8 ngõ 54 Nguyễn 
Thị Định- Trung 
Hòa- CG

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

2278/GCN-
SGD&ĐT 14/7/2017

Gia 
hạn

57
Khôi Việt 

0904919691
Nguyễn Thị 
Thanh Thủy 

Số 33, Phố Linh 
Lang - Ba ĐÌnh 

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

2341/GCN-
SGD&ĐT 20/7/2017

Gia 
hạn

58

Việt 
Global 0904200525

vietglobal18lelai@g
mail.com

Đàm Bích 
Hòa 

48 lê Lai - Hà Đông - 
Hn

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

2455/GCN-
SGD&ĐT

31/07/201
7

Gia 
hạn

59

Amax

Công ty Cổ 
phần Phát 
triển giáo 
dục Amax  0904968839 info@amax.vn

Đỗ Công 
Hoan

39 LK6A- làng Việt 
Kiều Châu Âu- Mỗ 
Lao - HĐ

Toán, Văn, Anh 
cấp THCS, THPT 

2368/GCN-
SGD&ĐT 24/7/2017

Cấp 
mới
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STT TT BDVH Đơn vị đầu 
tư SĐT liên hệ Email Giám đốc Địa chỉ TT Chương trình cấp 

phép Số QĐ Ngày cấp 
phép 

Ghi 
chú 

60

Toán.VN 
Mỹ ĐÌnh 

Công ty Cổ 
phần Giáo 
dục.vn 0983655006 info@toan.vn

Nguyễn tHị 
Hiên

Số 3, ngõ 25, phố 
Nguyễn Cơ Thạch, 
Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

Môn Toán cấp 
Trung học cơ sở và 
trung học phổ 
thông

2535/GCN-
SGD&ĐT 04/8/2017

Cấp 
mới

61

Tuấn Anh 
cơ sở 2

TNHH 
Thương mại 
và Dịch vụ 
Giáo dục 
T&D 

0904481588
giaoductnd@gmail.c
om

Nguyễn Thị 
Thanh Bìn

Trường THCS FPT, 
phường Dịch Vọng, 
Cầu Giấy, Hà Nội.

Môn Toán, Ngữ 
văn, tiếng Anh cấp 
Trung học cơ sở và 
trung học phổ 
thông.

2534/GCN-
SGD&ĐT 04/8/2017

Thay 
đổi 
ĐĐ

62

Thành 
Công Công ty Cổ 

phần Giáo 
dục Fermat 977267662

thanhcongstudy@gm
ail.com

Bùi Văn 
Vinh

Số 6 A1, Tiểu khu 
Ngọc Khánh, 
phường Ngọc 
Khánh, Ba Đình, Hà 
Nội.

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

2605/GCN-
SGD&ĐT 10/8/2017

Gia 
hạn

63

Aone

Công ty Cổ 
phần Giải 
pháp tổng 
hợp Aone 2463275556

tuvanaone@gmail.co
m

Nguyễn Thế 
Tuyên

4N5, ngõ 40, Xuân 
La, Xuân Tảo, Bắc 
Từ Liêm, Hà Nội

Toán, Vật lí, tiếng 
Anh cấp Trung học 
phổ thông.

2606/GCN-
SGD&ĐT 10/8/2017

Cấp 
mới
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STT TT BDVH Đơn vị đầu 
tư SĐT liên hệ Email Giám đốc Địa chỉ TT Chương trình cấp 

phép Số QĐ Ngày cấp 
phép 

Ghi 
chú 

64

Phương 
Thảo

Công ty 
TNHH Hỗ 
Trợ Giáo 
dục Phương 
Thảo 

983620185 trungtamdayhocphuo
ngthao@gmail.com

Lưu Vũ 
Tiến

CS1: Số 4 Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội.
CS2: Số 18 Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội.
CS3: Số 7 ngõ Thi 
Sách, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội.
CS4: Số 26, Phù 
Đổng Thiên Vương, 
phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội.

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh cấp 
THCS, THPT 

2733/GCN-
SGD&ĐT 21/8/2017

Gia 
hạn 

65

Bảo Ngọc 

Công ty 
TNHH Giáo 
dục Bảo 
Ngọc 0935139337

lethihoa337@gmail.
com Lê Thị Hoa 

Trường FPT- Khu đô 
thị mới Dịch vọng-
CG

Toán, Văn, Anh 
THCS, THPT

2928/GCN-
SGD&ĐT 31/8/2017

Gia 
hạn

66

Chu Văn 
An 0466804323

hapham2505@gmail
.com 

Nguyễn Văn 
Minh 

Số 31 ngõ 4 Thôn 
Đông - Tàm Xá- 
ĐA.

Toán, Văn, Lí, 
Hóa, Anh, Sinh 
cấp THPT 

3106/GCN-
SGD&ĐT 15/9/2017

Gia 
hạn

67

Ngọc Mai

Công ty 
TNHH bồi 
dưỡng kiến 
thức Tiến 
Đạt 
(MSDN:010
7935359 ) 965623730

dothibichhue1973@
gmail.com

Nguyễn Thị 
Lan Chi

A22 TT11 Khu đô 
thị Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố 
Hà Nội

Toán, Ngữ văn, 
tiếng Anh, Vật lí, 
Hóa học cấp Trung 
học cơ sở và Trung 
học phổ thông.

3107/GCN-
SGD&ĐT 15/9/2017

Cấp 
mới 
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STT TT BDVH Đơn vị đầu 
tư SĐT liên hệ Email Giám đốc Địa chỉ TT Chương trình cấp 

phép Số QĐ Ngày cấp 
phép 

Ghi 
chú 

68

Trung tâm 
Bồi dưỡng 

văn hóa 
Phát triển 
Viettalent

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
và Phát triển 
Tài Năng 
Việt 
(MSDN:010
4919278) 904669901

nguyendaihai@taina
ngviet.net

Bùi Thu 
Hiền

Tầng 2, Tòa nhà 
HH1-MecoComplex, 
ngõ 102, Trường 
Chinh, Đống Đa, Hà 
Nội

Môn Toán, Ngữ 
văn, Vật lí, Hóa 
học, tiếng Anh cấp 
THCS và THPT

3301/GCN-
SGD&ĐT 28/9/2017

Cấp 
mới 

69

Trung tâm 
Bồi dưỡng 

văn hóa 
Toán.vn 

Cầu Giấy

Công ty Cổ 
phần Giáo 
dục .VN 
(MSDN:010
5764267) 983655006 info@toan.vn

Đinh Thị 
Hạnh

Số nhà 2, khu tập thể 
Cảnh sát kinh tế, 
Xuân La, Tây Hồ, 
Hà Nội.

Môn Toán cấp 
THCS và THPT

3298/GCN-
SGD&ĐT 28/9/2017

Cấp 
mới 

70

Trung tâm 
Bồi dưỡng 

văn hóa 
Nguyễn 
Trường 

Tộ 903284899
thaodaila@gmail.co
m

Lê Thị 
Minh Thu

Số 26, ngõ 152 phố 
Hào Nam, phường Ô 
Chợ Dừa, Đống Đa, 
Hà Nội

Môn Toán, Ngữ 
văn, tiếng Anh cấp 
THCS và THPT

3443/GCN-
SGD&ĐT

09/10/201
7

Cấp 
mới 

71

Nguyễn 
Khả Trạc

985233999
tuhanh8387@gmail.c
om

Trần Thị Tú 
Hạnh

Số 83 phố Nguyễn 
Khả Trạc, Mai Dịch, 
Cầu Giấy, Hà Nội

Môn Toán, Ngữ 
văn, Vật lí, Hóa 
học, tiếng Anh cấp 
THCS và THPT

3652/GCN-
SGD&ĐT

20/10/201
7

Gia 
hạn 

72

VietSmart

0913441399
nguyencuong@gmail
.com

Nguyễn Chí 
Cường

Số 2 ngõ 76 phường 
Vĩnh Hưng- HM- 
HN

Môn Toán, Ngữ 
văn, Vật lí, Hóa 
Học, tiếng Anh cấp 
THCS và THPT.

3654/GCN-
SGD&ĐT

20/10/201
7

Gia 
hạn 

Page 9 DANH SACH CAC TT BDVH THEO HO SO

mailto:info@toan.vn
mailto:thaodaila@gmail.co
mailto:tuhanh8387@gmail.c


STT TT BDVH Đơn vị đầu 
tư SĐT liên hệ Email Giám đốc Địa chỉ TT Chương trình cấp 

phép Số QĐ Ngày cấp 
phép 

Ghi 
chú 

73

Xuân 
Thủy

983310449
nguyenthokhang@g
mail.com

Nguyễn Thọ 
Khang 

Số 9 ngõ 51(ngõ 43 
mới), Nguyễn Phong 
Sắc, Cầu Giấy, Hà 
Nội.

Môn: Lớp 12: 
Toán, Ngữ văn, 
Vật lí, Hóa học, 
Lịch sử, Địa lí, 
Giáo dục công dân, 
tiếng Anh. Lớp 11: 
Toán, Ngữ văn, 
Hóa học, Giáo dục 
công dân. Lớp 10: 
Giáo dục công dân. 
Lớp 9: Toán, Ngữ 
văn.

4089/GCN-
SGD&ĐT

20/11/201
7

Gia 
hạn 

74

MPC

976933130
hoangphuonglan111
@yahoo.com.vn

Hoàng 
Phương Lan

Số 5 ngách 392/19 
phố Bạch Mai, 
phường Bạch Mai, 
Hai Bà Trưng, Hà 
Nội

Môn Toán, Ngữ 
văn, Vật lí, Hóa 
học, tiếng Anh cấp 
THPT.

3653/GCN-
SGD&ĐT

20/10/201
7

Gia 
hạn 

75

Nguyên 
Hồng 983828605

nguyenvanhungtnmt
@gmail.com

Phạm Thị 
Thọ

Lô 20A, ô số 13, 
KĐT Văn Phú, Hà 
Đông, Hà Nội.

Môn Ngữ văn, 
tiếng Anh cấp 
THCS và THPT.

4090/GCN-
SGD&ĐT

20/11/201
7

Gia 
hạn 

76

OLYMPI
A

Công ty 
TNHH phát 
triển Giáo 
dục 
Olympiaedu. 
(MSDN:010
7584855) 961582333

olympia6689@gmail
.com

Lê Văn 
Khoa

Số 86, ngõ 143, phố 
Nguyễn Chính, 
Thịnh Liệt, Hoàng 
Mai, Hà Nội.

Môn Toán, Ngữ 
văn, Vật lí, Hóa 
học, tiếng Anh cấp 
THCS và THPT

4013/GCN-
SGD&ĐT

13/11/201
7

Đổi 
địa 
điểm 

77

Tài năng 
trẻ

912787319
nguyenchucan55@g
mail.com

Nguyễn Thị 
An

Số nhà 41, ngõ 26, 
phố Đông Tác, Kim 
Liên, Đống Đa, Hà 
Nội.

Môn Toán, Ngữ 
văn, tiếng Anh, 
Hóa học cấp THCS 
và THPT.

4012/GCN-
SGD&ĐT

13/11/201
7

Gia 
hạn 
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STT TT BDVH Đơn vị đầu 
tư SĐT liên hệ Email Giám đốc Địa chỉ TT Chương trình cấp 

phép Số QĐ Ngày cấp 
phép 

Ghi 
chú 

78

Thiên 
Thành

Công ty CP 
Giáo dục 
Thiên Thành 
(MSDN:010
5998353) 976818686

duongvangiang83@g
mail.com

Trần Thanh 
Giang

Số nhà 15, ngách 43, 
ngõ 158, Nguyễn 
Khánh Toàn, Cầu 
Giấy, Hà Nội

Môn Toán, Vật lí, 
Hóa học, Ngữ văn, 
tiếng Anh cấp 
THCS và THPT

3944/GCN-
SGD&ĐT

08/11/201
7

Gia 
hạn 

79

Toán.vn 
Sóc Sơn

Công ty Cổ 
phần Giáo 
dục.vn 0983655006 info@toan.vn

Nguyễn Thị 
Lĩnh                      

Tổ 4, khu Dộc Bầu, 
thị trấn Sóc Sơn, Sóc 
Sơn, Hà Nội

Môn Toán cấp 
Trung học cơ sở và 
trung học phổ 
thông

3892/GCN-
SGD&ĐT

06/11/201
7

Cấp 
mới

80

Tuấn Anh 
(cơ sở 1)

TNHH 
Thương mại 
và Dịch vụ 
Giáo dục 
T&D 

0904481588
giaoductnd@gmail.c
om

Nguyễn Thị 
Thanh Bìn

Số 20 ngõ 13, đường 
800A, phường Nghĩa 
Đô, Cầu Giấy, Hà 
Nội.

Môn Toán, Ngữ 
văn, tiếng Anh cấp 
Trung học cơ sở và 
trung học phổ 
thông.

4042/GCN-
SGD&ĐT

15/11/201
7

Gia 
hạn 

81

Trung tâm 
Bồi dưỡng 

văn hóa 
Hiền Phát

của Công ty 
TNHH Đào 
tạo và 
Thương mại 
Hiền Phát 
(MSDN:010
8052003) 946301095

nguyenhoanganh301
0@gmail.com

Nguyễn Thị 
Ngọc Dung

Số 1, ngõ 38 Dốc 
Thọ Lão, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

Môn Toán, Ngữ 
văn, Vật lí, Hóa 
học, tiếng Anh cấp 
THPT.

4171/GCN-
SGD&ĐT

27/11/201
7

82

Trung tâm 
Bồi dưỡng 

văn hóa 
Tài Năng 

Việt
912628443 nhimiit@yahoo.com

Nguyễn 
Phương 
Thủy

Số 34 ngõ 82, 
Nguyễn Phúc Lai, 
Đống Đa, Hà Nội.

Môn Toán, Ngữ
văn, Vật lí, Hóa
học, tiếng Anh cấp
THCS và môn
Toán, Vật lí, Hóa
học cấp THPT.

4290/GCN-
SGD&ĐT

04/12/201
7

83

Trung tâm 
Bồi dưỡng 

văn hóa 
Sunroad

Công ty 
TNHH giáo 
dục và Đào 
tạo Song 
Long 
(MSDN:010
777812) 987514140

songlonghnx32017@
gmail.com

Phạm Thị 
Tâm

Số 9, ngõ 673/61/35, 
đường Ngọc Hồi, 
khu X3, tập thể Ga, 
thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, Hà 
Nội.

Môn Toán, Ngữ 
văn, tiếng Anh cấp 
THCS và THPT.

4287/GCN-
SGD&ĐT

04/12/201
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STT TT BDVH Đơn vị đầu 
tư SĐT liên hệ Email Giám đốc Địa chỉ TT Chương trình cấp 

phép Số QĐ Ngày cấp 
phép 

Ghi 
chú 

84

Trung tâm 
Bồi dưỡng 

văn hóa 
Edufly

987708400
eduflycenter@gmail.
com

Ngô Thị 
Thu Hằng

130B phố Hoàng 
Văn Thái, Thanh 
Xuân, Hà Nội.

Môn Toán cấp 
THCS và THPT; 
môn Ngữ văn và 
Vật lí các lớp 
9,10,11,12; môn 
tiếng Anh các lớp 
9,10,12 và môn 
Hóa học các lớp 
9,12.

4288/GCN-
SGD&ĐT

04/12/201
7

85

Trung tâm 
Bồi dưỡng 

văn hóa 
Thăng 
Long 913512227

canhduong71@gmail
.com

Bùi Cảnh 
Dương

Số 44-46 ngõ 204
phố Lê Thanh Nghị,
phường Đông Tâm,
Hai Bà Trưng, Hà
Nội.

Môn Toán, Ngữ
văn, Vật lí, Hóa
học, tiếng Anh lớp
11 và lớp 12.

4316/GCN-
SGD&ĐT

06/12/201
7

86

Trung tâm 
Bồi dưỡng 

văn hóa 
Quảng 

Học
1663824138

vuthihau.tnt.hn@gm
ail.com

Nguyễn Văn 
Cường

Số 26, phố Đồng
Nhân, tổ 9 (Số 4 ngõ
15 Hương Viên),
phường Đông Mác,
quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội

Môn Toán, Ngữ
văn, Vật lí, Hóa
học, tiếng Anh cấp
THPT.

4317/GCN-
SGD&ĐT

06/12/201
7

87

Trung tâm 
Bồi dưỡng 
văn hóa và 
luyện thi 
Hoàng 

Mai

Công ty Cổ 
phần 
(MSDN:010
3025830) 916396002

hiepgiabrothers@gm
ail.com

Nguyễn Thị 
Huyên

Số 1 ngõ 294/11
đường Lĩnh Nam,
Hoàng Mai, Hà Nội.

Môn Toán, Ngữ 
văn, Vật lí, Hóa 
học, tiếng Anh cấp 
THCS và THPT.

4462/GCN-
SGD&ĐT

18/12/201
7

88

Trung tâm 
Bồi dưỡng 

văn hóa 
Hồng Hà 
(cơ sở 2) 913048865 thonv@hanoiedu.vn

Nguyễn Văn 
Thọ 

Số 2 Phạm Tuấn Tài,
Dịch Vọng Hậu, Cầu
Giấy, Hà Nội.

Môn Toán, Ngữ
văn, Vật lí, Hóa
học, tiếng Anh,
tiếng Pháp cấp
THCS và THPT.

4461/GCN-
SGD&ĐT

18/12/201
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STT TT BDVH Đơn vị đầu 
tư SĐT liên hệ Email Giám đốc Địa chỉ TT Chương trình cấp 

phép Số QĐ Ngày cấp 
phép 

Ghi 
chú 

89

Trung tâm 
Bồi dưỡng 

văn hóa 
Galileo

Công ty Cổ 
phần 
YOUSCHO
OL 
(MSDN:010
6705930) 1234646464 manbm@hocmai.vn

Nguyễn Thị 
Quỳnh Mai

TT9 C50 – Khu đô 
thị Văn Quán, 
phường Văn Quán, 
Hà Đông, Hà Nội.

Môn Ngữ văn, 
Toán cấp THCS và 
THPT 

4544/GCN-
SGD&ĐT

25/12/201
7

Page 13 DANH SACH CAC TT BDVH THEO HO SO

mailto:manbm@hocmai.vn

